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Đơn vị: triệu đồng

	
	
	Tổng mức vốn ĐT được duyệt
	Tổng dự toán được duyệt
	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2017
	Gía trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu
	Vốn đã thanh toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Lũy kế từ khởi công
	Lũy kế từ đầu năm
	Lũy kế từ khởi công
	Lũy kế từ đầu năm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Tổng số
	80.042
	80.042
	24.305
	42.221,48
	24.487,48
	39.316,24
	24.212,24
	

	I
	Vốn thiết kế quy hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Vốn chuẩn bị đầu tư
	35.387
	35.387
	260
	233,48
	233,48
	167,24
	167,24
	

	1
	Dự án “Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý hạ tầng Bưu chính Viễn thông và internet tỉnh TN
	2.039
	2.039
	18
	67,61
	67,61
	18
	18
	

	2
	Đánh giá an toàn thông tin cho hạ tầng và hệ thống thông tin tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2015-2020
	1.499
	1.499
	13
	16,14
	16,14
	13
	13
	

	3
	Nâng cấp, mở rộng hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đến năm 2020
	4.999
	4.999
	43
	34,24
	34,24
	34,24
	34,24
	

	4
	Xây dựng mạng diện rộng của tỉnh (từ tỉnh  xuống xã) đảm bảo an toàn thông tin phục vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh đến năm 2020
	14.850
	14.850
	102
	115,49
	115,49
	102
	102
	

	5
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngành y tế Tây Ninh (giai đoạn 2)
	12.000
	12.000
	84
	0
	0
	0
	0
	

	III
	Vốn thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Dự án nhóm A
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Dự án nhóm B
	
	
	
	
	
	
	
	

	C
	Dự án nhóm C
	44.655
	44.655
	24.045
	41.988
	24.254
	39.149
	24.045
	

	1
	Nâng cấp mở rộng hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (giai đoạn 1)
	16.701
	16.701
	6.352
	16.376
	6.352
	16.376
	6.352
	

	2
	Xây dựng hệ thống một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các đơn vị cấp huyện theo mô hình tập trung
	9.852
	9.852
	8.000
	8.960
	8.877
	8.030
	8.000
	

	3
	Xây dựng hệ thống phần mềm văn phòng điện tử cho toàn tỉnh theo mô hình đám mây
	10.022
	10.022
	7.163
	9.110
	9.025
	7.198
	7.163
	

	4
	Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh đến năm 2020
	8.080
	8.080
	2.530
	7.545
	0
	7.545
	2.530
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